TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH             Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  TRƯỜNG KHXH&NV                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
    
BÁO CÁO TỔNG KẾT GIẢNG DẠY HỌC PHẦN DỰ ÁN
NĂM HỌC 2021-2022 – Trường KHXH&NV
1.Thông tin về các học phần đồ án được thực hiện trong năm học 2021-2022 
1.1. Học phần : Nhập môn ngành Chính trị- Luật- Khoa Luật học
1.2. Học phần : Nhập môn nhóm ngành KHXH&NV
       Mã số học phần: SSH20002
       Thuộc CTĐT ngành: Du lịch và ngành Công tác xã hội
        Số tín chỉ: 03
    + Số tiết lý thuyết:                         15  tiết
        + Số tiết thực hiện đồ án, dự án:   30  tiết
        + Số tiết tự học:                              90 tiết
1.3. Học phần : Phân vùng du lịch Việt Nam
       Mã số học phần: TOU30046
       Thuộc CTĐT ngành: Du lịch
        Số tín chỉ: 03
    + Số tiết lý thuyết:                         30  tiết
        + Số tiết thực hiện đồ án, dự án:   15  tiết
        + Số tiết tự học:                              90  tiết
1.4. Học phần : Quản trị ngành Công tác xã hội
       Mã số học phần: SOW31016
       Thuộc CTĐT ngành: Công tác xã hội
        Số tín chỉ: 04
    + Số tiết lý thuyết; thảo luận:        45 tiết
        + Số tiết thực hiện đồ án, dự án:    15 tiết
        + Số tiết tự học:                              120 tiết
2. Tổ chức thực hiện: 
2.1. Học phần:   Nhập môn ngành Chính trị- Luật
- Thời gian, cách thức triển khai: Kỳ 01 năm học 2021-2022
Căn cứ vào đề cương học phần, Khoa thực hiện giảng dạy lý thuyết và xen kẽ các buổi đánh giá tiến độ, hướng dẫn đồ án  từ tuần 1-10. Từ tuần 10 -15 hướng dẫn sinh viên thực hiện đồ án, kết hợp kiểm tra đánh giá quá trình, cuối kỳ
- Số lượng sinh viên: 238
- Sản phẩm đồ án: Tìm hiểu thực tiễn nghề nghiệp 
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá: 
Đối với đánh giá giữa kỳ: Seminar:  Kế hoạch nghề nghiệp của bản thân
Đối với đánh giá quá trình: 
+) Đánh giá tiến độ đồ án lần 1(Báo cáo về hoạt động hình thành ý tưởng và kế hoạch thực hiện đồ án);
+) Đánh giá tiến độ đồ án lần 2 ( Báo cáo tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tế)
Đối với đánh giá cuối kỳ: Đánh giá chung của hội đồng đánh giá đồ án ( Tìm hiểu thực tiễn nghề)
2.2. Học phần:  Nhập môn nhóm ngành KHXH&NV – Ngành Du lịch
- Thời gian, cách thức triển khai: Kỳ I  năm học 2021-2022
- Số lượng sinh viên: 42
- Sản phẩm đồ án: 06  
	Mỗi nhóm xây dựng kế hoạch trải nghiệm tại một doanh nghiệp du lịch, trên cơ sở đó tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và các lĩnh vực hoạt động  kinh doanh của doanh nghiệp đó; Đưa ra được hướng học tập để trở thành người làm  nghề du lịch chuyên nghiệp.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá: 
+ Đối với đánh giá thường xuyên: bao gồm 3 bài đánh giá: Thái độ, chuyên cần; Thảo luận nhóm; Thi trắc nghiệm giữa kỳ.
+ Đối với đánh giá cuối kỳ: Làm đồ án (theo từng nhóm) dựa trên đề tài do giảng viên yêu cầu.
2.3. Học phần:  Nhập môn nhóm ngành KHXH&NV–  Ngành Công tác xã hội
- Thời gian, cách thức triển khai: Kỳ I, năm học 2021-2022
- Số lượng sinh viên: 12 SV (11 SV chính thức + 01 SV chuyển đổi)
- Sản phẩm đồ án: 03
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá: 
+ Đối với đánh giá thường xuyên: Có 3 bài đánh giá, bao gồm: Chuyên cần, thái độ học tập; Thảo luận nhóm và Thi trắc nghiệm (Do dịch bệnh Covid-19 nên bài thi trắc nghiệm được thay thế bằng tiểu luận nộp lên hệ thống)
+ Đối với đánh giá cuối kỳ: Đồ án học phần (theo nhóm) dựa vào ba đề tài mà giảng viên đưa ra.
2.4. Học phần:  Phân vùng du lịch Việt Nam(221)_DAMH_01 – Ngành Du lịch
- Thời gian, cách thức triển khai: Kỳ II năm học 2021-2022
- Số lượng sinh viên: 26
- Sản phẩm đồ án: 02
- Video quảng bá các điểm du lịch tự nhiên tiêu biểu của Việt Nam (Nhóm 1)
- Video quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam (Nhóm 2)
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá: 
+ Đối với đánh giá thường xuyên: bao gồm 3 bài: Chuyên cần, thái độ; Bài tập nhóm + Thảo luận; Bài tập cá nhân.
+  Đối với đánh giá cuối kỳ: Làm đồ án/dự án (theo nhóm) dựa vào hai đề tài mà giảng viên đã đưa ra.
2.5. Học phần: Quản trị ngành Công tác xã hội  – Ngành Công tác xã hội
- Thời gian, cách thức triển khai: Kỳ 2, năm học 2021-2022
- Số lượng sinh viên: 11 SV
- Sản phẩm đồ án: 11
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá: 
+ Đối với đánh giá thường xuyên: Có 3 bài đánh giá, bao gồm: Chuyên cần, thái độ học tập; Thảo luận nhóm và Thi trắc nghiệm (Do dịch bệnh Covid-19 nên bài thi trắc nghiệm được thay thế bằng bài tiểu luận nộp lên hệ thống)
+ Đối với đánh giá cuối kỳ: Làm đồ án học phần (theo từng cá nhân) dựa vào chủ đề mà giảng viên đã yêu cầu.
3. Đánh giá chung (về đáp ứng CĐR, và quá trình thực hiện)
3.1. Đánh giá chung (về đáp ứng CĐR, và quá trình thực hiện) các HP thuộc khoa Khoa Luật học
 - Các điểm đạt được:
+) Đáp ứng được các tiêu chí C-D-I-O trong quá trình thực hiện sản phẩm đồ án
+) Sinh viên được làm quen, tạo động lực, niềm hứng thú cũng như được tìm hiểu, thực hành các kỹ năng mềm
+ Sinh viên được tiếp cận với nghề nghiệp trong tương lai, có khả năn hoạch định kế hoạch nghề nghiệp
-  Khó khăn vướng mắc:
+ Số lượng sinh viên giữa 2 ngành trong lớp nên khó khăn trong bố trí nhóm thực hiện chủ đề đồ án bởi đặc trưng ngành khác nhau
3.2. Đánh giá chung (về đáp ứng CĐR, và quá trình thực hiện) các HP thuộc khoa CTXH&DL.
- Các điểm đạt được: 
	+ Sinh viên nắm bắt được kiến thức liên quan đến nhóm ngành Khoa học xã hội và nhân văn; kiến thức cơ sở ngành du lịch và công tác xã hội (Các vùng du lịch Việt Nam; sản phẩm dịch vụ du lịch; Công tác quản trị trong ngành công tác xã hội…). Bước đầu sinh viên đã biết vận dụng một cách linh hoạt vào trong sản phẩm đồ án.
	+ Các sản phầm đồ án đã đáp ứng được mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần. Trong suốt quá trình thực hiện, sinh viên đã rèn luyên được kỹ năng giao tiếp trong nhóm; kỹ năng nhận diện và giải quyết các vấn đề liên quan; kỹ năng làm việc nhóm. Ngoài ra, sinh viên đã thể hiện được năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế cũng như thực hiện đồ án.
-  Khó khăn vướng mắc:
	+ Năm học 2021 - 2022 được thực hiện trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp. Hình thức dạy học truyền thống, trực tiếp trên giảng đường được thay thế linh hoạt bằng hình thức dạy học online để phù hợp với tình hình dịch bệnh đang bùng phát. Chính điều này gây ra không ít khó khăn cho sinh viên trong việc tiếp thu kiến thức cũng như đi trải nghiệm và thu thập thông tin tại các cơ sở doanh nghiệp (về cơ bản là không đi được). 
	+ Sinh viên năm thứ nhất còn bỡ ngỡ với hình thức dạy học theo đồ án/ dự án dẫn đến còn nhiều vướng mắc trong suốt quá trình thực hiện. Mặc dù Giảng viên đã hướng dẫn rất chi tiết nhưng một số bạn vẫn không nắm bắt được hết vấn đề. Chất lượng sản phẩm đồ án của một số nhóm chưa đáp ứng được hết các yêu cầu đã đặt ra.
+ Thêm vào đó, Sinh viên năm thứ nhất chưa có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động làm việc nhóm, kĩ năng công nghệ thông tin còn hạn chế, nên ít nhiều gặp khó khăn trong qua trình làm đồ án/dự án. 
	+ Phần lớn sinh viên chưa có máy tính / laptop, kỹ năng sử dụng máy tính cũng như công nghệ thông tin còn hạn chế nên sinh viên gặp khó khăn trong quá trình làm slice, video clip theo yêu cầu của sản phẩm đồ án.
	+ Các kỹ năng như làm việc nhóm, điều hành nhóm hiệu quả cũng như kỹ năng nhận diện và giải quyết vấn đề chưa được phát huy triệt để.
4. Đề xuất kiến nghị
 + Nhà trường cần hỗ trợ các điều kiện để mời doanh nghiệp tham gia đánh giá học phần, bảo vệ đồ án
+ cần có giải pháp phân chia lớp, nhóm trong giảng dạy đồ án nhập môn của các ngành















BÁO CÁO  VỀ HỌC PHẦN ĐỒ ÁN DỰ KIẾN THỰC HIỆN TRONG
NĂM HỌC 2022-2023 CỦA TRƯỜNG KHXH&NV
1.Thông tin về học phần đồ án dự kiến được thực hiện trong năm học 2022-2023  1.1.Học phần : Giáo dục pháp luật thực hành (CLE)- Khoa Luật học
       Mã số học phần: LAW31016.
       Thuộc CTĐT ngành: Luật, Luật kinh tế
        Số tín chỉ: 4
    + Số tiết lý thuyết:                         20 tiết
        + Số tiết thực hiện đồ án, dự án:    40 tiết
        + Số tiết tự học:                              0 tiết
1.2. Học phần : Nhập môn nhóm ngành KHXH&NV
       Mã số học phần: SSH20002
       Thuộc CTĐT ngành: Du lịch và ngành Công tác xã hội
        Số tín chỉ: 03
    + Số tiết lý thuyết:                         15  tiết
        + Số tiết thực hiện đồ án, dự án:   30  tiết
        + Số tiết tự học:                              90 tiết
1.3. Học phần : Phân vùng du lịch Việt Nam
       Mã số học phần: TOU30046
       Thuộc CTĐT ngành: Du lịch
        Số tín chỉ: 03
    + Số tiết lý thuyết:                         30  tiết
        + Số tiết thực hiện đồ án, dự án:   15  tiết
        + Số tiết tự học:                              90  tiết
1.4. Học phần : Quản trị ngành Công tác xã hội
       Mã số học phần: SOW31016
       Thuộc CTĐT ngành: Công tác xã hội
        Số tín chỉ: 04
    + Số tiết lý thuyết; thảo luận:        45 tiết
        + Số tiết thực hiện đồ án, dự án:    15 tiết
        + Số tiết tự học:                              120 tiết
1.5. Học phần : Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh Việt Nam
       Mã số học phần: TOU30008
       Thuộc CTĐT ngành: Du lịch
        Số tín chỉ: 04
    + Số tiết lý thuyết:                         45 tiết
        + Số tiết thực hiện đồ án, dự án:   15 tiết
        + Số tiết tự học:                              120 tiết
1.6. Học phần : Thực tế du lịch tuyến điểm phía Bắc
       Mã số học phần: TOU30005
       Thuộc CTĐT ngành: Du lịch
        Số tín chỉ: 03
    + Số tiết thực hành:                        30 tiết
        + Số tiết thực hiện đồ án, dự án:    15  tiết
        + Số tiết tự học:                               90  tiết
1.7. Học phần : Thực hành nghiên cứu Công tác xã hội
- Mã số học phần: SOW31011
- Thuộc CTĐT ngành: Công tác xã hội
- Số tín chỉ: 4
+ Số tiết lý thuyết:                             0 tiết
+ Số tiết thực hiện đồ án, dự án:    60 tiết
+ Số tiết tự học:                              120 tiết
1.8 Học phần: Pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- Mã số học phần: LAW 30035
- Thuộc CTĐT ngành: Luật Kinh tế
- Số tín chỉ: 4
+ Số tiết lý thuyết:                          15 tiết
+ Số tiết thực hiện đồ án, dự án:   45  tiết
+ Số tiết tự học:                            120  tiết
2. Tổ chức thực hiện: 
2.1. Học phần: Giáo dục pháp luật thực hành (CLE)- Khoa Luật học
- Thời gian, cách thức triển khai: Kỳ 1 năm học 2022-2023
	Tuần
	Số tiết
	Nội dung triển khai

	1
	4
	- Giới thiệu chương trình Giáo dục pháp luật CLE 
- Giới thiệu nội dung đồ án và hướng dẫn xây dựng đề cương đồ án

	2
	4
	- Giảng dạy lý thuyết

	3
	4
	- Giới thiệu và hướng dẫn nội dung 1 của đồ án 

	4
	4
	- Giới thiệu và hướng dẫn nội dung 2 của đồ án 

	5
	4
	- Các nhóm báo cáo đề cương đồ án
- Đánh giá, thông qua nội dung 1 của đồ án

	6
	4
	- Đánh giá, thông qua nội dung 2 của đồ án

	7
	4
	- Đánh giá, thông qua nội dung 2 của đồ án (tiếp)

	8
	4
	- Giới thiệu và hướng dẫn nội dung 3 của đồ án
- Giảng dạy lý thuyết

	9
	4
	- Giảng dạy lý thuyết

	10
	4
	- Giảng dạy lý thuyết

	11
	4
	- Hướng dẫn nội dung 3 của đồ án

	12
	4
	- Thông qua nội dung 3 của đồ án

	13
	4
	- Thông qua nội dung 3 của đồ án (tiếp)

	14
	4
	- Hướng dẫn hoàn thành đồ án

	15
	4
	- Tổng kết học phần, hướng dẫn hoàn thành đồ án và cách thức bảo vệ đồ án



- Số lượng sinh viên: 200
- Sản phẩm đồ án: nhóm 
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá: 
· Đánh giá thường xuyên
	[bookmark: _Hlk114995263]STT
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	1
	Đánh giá tiến độ đồ án
	Phiếu đánh giá (Rubrics)
	25%

	2
	Seminar
	Phiếu đánh giá (Rubrics)
	25%



· [bookmark: _Hlk114995380]Đánh giá cuối kỳ
	STT
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	1
	Đánh giá chung sản phẩm đồ án của nhóm
	Phiếu đánh giá (Rubrics)
	50%



2.2. Học phần: Đồ án hành chính- Khoa Luật học
- Thời gian, cách thức triển khai: Kỳ 2 năm học 2022-2023
Căn cứ vào đề cương học phần, Khoa thực hiện giảng dạy lý thuyết tuần 1-04. Từ tuần 05 -15  thực hiện giao chủ đề đồ án, hướng dẫn sinh viên thực hiện đồ án ( lên ý tưởng, thiết kế, triển khai), kết hợp kiểm tra đánh giá quá trình, cuối kỳ 
- Số lượng sinh viên: 150 sinh viên
- Sản phẩm đồ án:  đồ án nhóm theo chủ đề được giao
2.3. Học phần : Nhập môn nhóm ngành KHXH&NV (K63)- Khoa CTXH&DL
- Thời gian, cách thức triển khai: Kỳ I năm học 2022-2023
	Tuần
	Số tiết
	Nội dung triển khai

	1
	3
	Chương 1. Những vấn đề cơ bản về lĩnh vực KHXH&NV
1.1. Khái niệm, thuật ngữ 

	2
	3
	1.2. Đặc điểm của KHXH&NV
1.3. Vai trò, chức năng của các ngành KHXH&NV

	3
	3
	Chương 2. Bối cảnh nghề nghiệp trong lĩnh vực KHXH&NV
2.1. KHXH&NV trên thế giới

	4
	3
	2.2. KHXH&NV ở Việt Nam

	5
	3
	2.3. Định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực KHXH&NV

	6
	3
	Chương 3: Một số vấn đề chung về ngành... 
3.1. Khái niệm, chức năng, vài trò

	7
	3
	3.2. Lịch sử hình thành và phát triển của.. 
3.3. Chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo ngành...

	8
	3
	4.1. Các triết lý, giá trị, chuẩn mực đạo đức và nguyên tắc hoạt động của nghề...

	9
	3
	4.2. Hệ thống tổ chức hoạt động và cơ hội nghề nghiệp của nghề...

	10
	3
	4.3. Các phương pháp nghiên cứu...

	11
	3
	Trải nghiệm thực tế cơ sở để tìm hiểu về hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của ngành...

	12
	3
	Khảo sát thông tin, xây dựng ý tưởng và đặt tên đồ án học phần

	13
	3
	Thiết kế đồ án học phần

	14
	3
	Viết báo cáo đồ án học phần

	15
	3
	Báo cáo đồ án học phần
(Đánh giá cuối kỳ)



- Số lượng sinh viên: 55
- Sản phẩm đồ án: 10
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá: 
· Đánh giá thường xuyên
	STT
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	1
	Sự chuyên cần, thái độ học tập
	Phiếu đánh giá
(Rubrics)
	10%

	2
	Câu hỏi TNKQ (Quiz)
	30 câu hỏi TNKQ (Quizz)
Phiếu đánh giá
	20%

	3
	Sản phẩm đồ án học phần
	Phiếu đánh giá (Rubrics)
	20%



· Đánh giá cuối kỳ
	STT
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	1
	Hoạt động nhóm
	Phiếu đánh giá
(Rubrics)
	10%

	2
	Giao tiếp trong hoạt động nhóm và thuyết trình sản phẩm dự án học phần
	Phiếu đánh giá
(Rubrics)
	10%


	3
	Sản phẩm đồ án học phần
	Phiếu đánh giá
(Rubrics)
	30%



2.4. Học phần: Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh Việt Nam (K62)-  (Khoa CTXH&DL)
- Thời gian, cách thức triển khai: Kỳ I năm học 2022-2023
	Tuần
	Số tiết
	Nội dung triển khai

	1
	4
	Chương 1: Khái quát chung về hệ thống di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh Việt Nam
1.1. Khái quát chung về hệ thống di tích lịch sử - văn hóa Việt Nam 

	2
	4
	1.2. Khái quát chung về danh lam thắng cảnh Việt Nam

	3
	4
	Chương 2: Hệ thống di tích lịch sử - văn hóa Việt Nam
2.1. Loại hình di tích khảo cổ

	4
	4
	2.1.3. Một số nền văn hóa khảo cổ tiêu biểu ở Việt Nam 

	5
	4
	2.2. Loại hình di tích lịch sử

	6
	4
	2.2.3. Nhóm di tích lưu niệm danh nhân, anh hùng liệt sĩ

	7
	4
	2.3. Loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật

	8
	4
	2.3.3. Nhóm di tích kiến trúc dân sự

	9
	4
	Chương 3: Hệ thống danh lam thắng cảnh Việt Nam
3.1. Các Vườn Quốc gia tiêu biểu ở Việt Nam
3.2. Các khu sinh quyển ở Việt Nam
3.3. Các hồ nổi tiếng ở Việt Nam

	10
	4
	Chương 4: Khai thác giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh Việt Nam vào hoạt động du lịch
4.1. Khai thác giá trị các di tích lịch sử - văn hóa 

	11
	4
	Thiết kế kế hoạch trải nghiệm nghề nghiệp ở điểm tham quan du lịch

	12
	4
	Báo cáo kế hoạch trải nghiệm nghề nghiệp ở điểm di tích

	13
	4
	- Tìm hiểu về các thông tin liên quan đến điểm di tích
- Tìm hiểu về quy trình hoạt động tổ chức thuyết minh tại điểm di tích

	14
	4
	Làm video dự án học phần

	15
	4
	Báo cáo đồ án học phần
(Đánh giá cuối kỳ)


- Số lượng sinh viên: 26	
- Sản phẩm đồ án: 05
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá: 
· Đánh giá thường xuyên
	STT
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	1
	Sự chuyên cần, thái độ học tập
	Rubric 1
	10%

	2
	Bài tập cá nhân 1 
Nạp bài qua Elearing;
GV đánh giá và lưu hồ sơ
	Rubric 2
	5%

	3
	Bài tập nhóm
 Nạp bài qua Elearing; GV đánh giá và lưu hồ sơ.
	Rubric 3

Rubric 4
	10%

	4
	Bài tập cá nhân 2:
Nạp bài qua Elearing; GV đánh giá và lưu hồ sơ.
	Rubric 5

	5%

	5
	Trắc nghiệm khách quan (Quizz): SV làm bài trên LMS, hệ thống tự chấm và lưu hồ sơ.
	Rubric 6

	20%



· Đánh giá cuối kỳ
	STT
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	1
	Kế hoạch thiết kế trải nghiệm
	Rubric 7
	10%

	2
	Đánh giá chung của hội đồng đánh giá đồ án/dự án
	Rubric 8

	40%


[bookmark: _GoBack]
2.5. Học phần: Phân vùng du lịch Việt Nam (K62)- (Khoa CTXH&DL)
- Thời gian, cách thức triển khai: Kỳ II năm học 2022-2023
	Tuần
	Số tiết
	Nội dung triển khai

	1
	3
	Chương 1. CÁC VÙNG DU LỊCH PHÍA BẮC
1.1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc

	2
	3
	1.2. Vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc

	3
	3
	1.3. Vùng Bắc Trung Bộ

	4
	3
	Thảo luận (Tín chỉ 1)

	5
	3
	Chương 2. CÁC VÙNG DU LỊCH PHÍA NAM
2.1. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

	6
	3
	2.2. Vùng Tây nguyên

	7
	3
	2.3. Vùng Đông Nam Bộ

	8
	3
	2.4. Vùng Tây Nam Bộ

	9
	3
	Thảo luận (Tín chỉ 2)

	10
	3
	Tổng kết kiến thức cơ bản (Phần lý thuyết)

	11
	3
	Hướng dẫn và triển khai làm đồ án/dự án

	12
	3
	Các nhóm làm đồ án/dự án

	13
	
	Các nhóm làm án/dự án

	14
	3
	Các nhóm làm án/dự án

	15
	3
	Báo cáo đồ án học phần
(Đánh giá cuối kỳ)


- Số lượng sinh viên: 26
- Sản phẩm đồ án: 03
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá: 
· Đánh giá thường xuyên
	STT
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	1
	Bảng theo dõi và đánh giá SV: GV theo dõi, đánh giá và lưu hồ sơ
	Rubric 1
	5%

	2
	Bài tập cá nhân: SV nộp bài qua LMS; GV đánh giá và lưu hồ sơ
	Rubric 2
	5%

	3
	Bài tập cá nhân: SV nộp bài qua LMS; GV đánh giá và lưu hồ sơ
	Rubric 3

	5%

	4
	Bài tập nhóm: Các nhóm nộp bài qua LMS; GV đánh giá và lưu hồ sơ
	Rubric 4

	10%

	5
	Thảo luận: Các nhóm nộp bài qua LMS; GV đánh giá và lưu hồ sơ
	Rubric 5

	5%

	6
	Trắc nghiệm khách quan (Quizz): SV làm bài trên LMS, hệ thống tự chấm và lưu hồ sơ.
	Rubric 6

	20%



· Đánh giá cuối kỳ
	STT
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	1
	Đánh giá chung của hội đồng đánh giá đồ án/dự án
	Rubric 7
	50%



2.6. Thực tế du lịch tuyến điểm phía Bắc (K62)- (Khoa CTXH&DL)
- Thời gian, cách thức triển khai: Kỳ II năm học 2022-2023
	Tuần
	Số tiết
	Nội dung triển khai

	1
	4
	Lập kế hoạch thực tế du lịch tuyến điểm du lịch phía Bắc.

	2
	4
	Báo cáo kế hoạch thiết kế các hoạt động thực tế du lịch tuyến điểm phía Bắc

	3
	4
	Chương 1. Thực tế du lịch văn hóa 
1.1. Thực tế du lịch tại di tích lịch sử - văn hóa

	4
	4
	1.2. Thực tế du lịch tại các di tích cách mạng

	5
	4
	1.3. Thực tế du lịch tại các bảo tàng 

	6
	4
	1.4. Thực tế tại các điểm du lịch văn hóa tâm linh

	7
	4
	Chương 2. Thực tế các loại hình du lịch khác
2.1. Thực tế du lịch homestay

	8
	4
	2.2. Thực tế du lịch nghỉ dưỡng

	9
	4
	2.3.  Thực tế du lịch sinh thái tại hang động

	10
	4
	2.4.  Thực tế du lịch tại các danh thắng tiêu biểu 

	11
	4
	Thu thập thông tin, tài liệu, tranh ảnh, video clip minh họa phục vụ việc thực hiện đồ án thực tế  du lịch tuyến điểm phía Bắc.

	12
	4
	Tiến hành thực hiện đồ án (giai đoạn 1)

	13
	4
	Báo cáo tiến độ

	14
	4
	Tiến hành thực hiện đồ án (giai đoạn 2)

	15
	4
	Báo cáo đồ án thực tế du lịch tuyến điểm phía bắc



- Số lượng sinh viên: 26
- Sản phẩm đồ án: 02
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá: 
· Đánh giá thường xuyên
	STT
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	1
	Chuẩn mực đạo đức, phẩm chất cá nhân và kỹ năng nghề nghiệp.
	Rubric 1
	10%

	2
	Kế hoạch trải nghiệm thực tế tuyến điểm phía Bắc.
	Rubric 2
	20%

	3
	Kỹ năng thuyết trình trên xe và tại điểm.
	Rubric 3

	20%


· Đánh giá cuối kỳ
	STT
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	1
	Tiến độ thực hiện đồ án
	Rubric 4
	10%

	2
	Đánh giá đồ án
	Rubric 5
	30%

	3
	Bảo vệ đồ án nhóm (slide; thuyết trình; trả lời vấn đáp).
	Rubric 6
	10%



2.7. Quản trị ngành Công tác xã hội (K63)- (Khoa CTXH&DL)
- Thời gian, cách thức triển khai: Kỳ II, năm học 2022-2023
	Tuần
	Số tiết
	Nội dung triển khai

	1
	4
	Chương 1. Lý luận chung về quản trị ngành công tác xã hội
1.1. Khái niệm, mục đích, vai trò của quản trị công tác xã hội
1.2. Nhà quản trị công tác xã hội

	2
	4
	1.3. Một số lý thuyết cơ bản vận dụng trong quản trị công tác xã hội

	3
	4
	Thảo luận nhóm

	4
	4
	Chương 2: Nội dung hoạt động quản trị công tác xã hội ở cấp độ tổ chức
2.1. Tổ chức trong quản trị công tác xã hội

	5
	4
	2.2. Hoạch định trong quản trị công tác xã hội

	6
	4
	2.3. Lãnh đạo trong quản trị công tác xã hội
2.4. Đánh giá, giám sát trong quản trị nhân sự công tác xã hội

	7
	4
	Thảo luận nhóm

	8
	4
	Chương 3: Nội dung hoạt động quản trị công tác xã hội ở cấp độ nhân viên 
3.1. Quản lý ca và các nhiệm vụ khác của nhà quản trị
3.2. Kiểm huấn trong quản trị công tác xã hội

	9
	4
	Thảo luận nhóm

	10
	4
	3.3. Giao tiếp, truyền thông trong quản trị công tác xã hội
3.4. Giải tỏa stress với nhà quản trị công tác xã hội

	11
	4
	Thảo luận nhóm

	12
	4
	Hướng dẫn làm đồ án

	13
	4
	Làm đồ án

	14
	4
	Làm đồ án

	15
	4
	Báo cáo đồ án


- Số lượng sinh viên dự kiến: 15
- Sản phẩm đồ án: 03
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá: 
· Đánh giá thường xuyên
	STT
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	1
	Chuyên cần, thái độ học tập
	Rubric 1
	0.5%

	2
	Thảo luận nhóm
	Rubric 2

	20%

	3
	Thi trắc nghiệm
	Rubric 3

	25%


· Đánh giá cuối kỳ
	STT
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	1
	Đồ án học phần
	Rubric 3
	50%



2.8. Thực hành nghiên cứu Công tác xã hội (K62) - (Khoa CTXH&DL)
- Thời gian, cách thức triển khai: Kỳ II, năm học 2022-2023

	Tuần
	Số tiết
	Nội dung triển khai

	1
	4
	Chương 1. Tổng quan về địa bàn thực hành nghiên cứu
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của địa phương
1.2. Đặc điểm về kinh tế - xã hội của địa phương

	2
	4
	[bookmark: OLE_LINK133][bookmark: OLE_LINK134]Chương 2. Thực hành tìm hiểu hệ thống tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất của địa phương
2.1. Hệ thống tổ chức, bộ máy 
[bookmark: OLE_LINK141]2.2. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
2.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động 

	3
	4
	Chương 3. Thực hành nghiên cứu công tác xã hội tại địa phương
3.1. Xác định vấn đề xã hội và lựa chọn đề tài nghiên cứu 

	4
	4
	[bookmark: OLE_LINK148][bookmark: OLE_LINK164]3.2. Tổng quan tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu

	5
	4
	3.3. Triển khai các phương pháp thu thập thông tin về đối tượng nghiên cứu

	6
	4
	3.4. Hướng dẫn sinh viên xử lý và phân tích dữ liệu nghiên cứu

	7
	4
	3.5. Hướng dẫn sinh viên viết báo cáo tổng kết

	8
	4
	 Semina về các kết quả thực tế: đề tài và kế hoạch đồ án của cá nhân, khó khăn và thuận lợi triển khai đồ án

	9
	4
	3.6. Thực trạng vấn đề nghiên cứu
3.7. Nguyên nhân

	10
	4
	3.8. Các chính sách, dịch vụ và nguồn lực trợ giúp.

	11
	4
	[bookmark: OLE_LINK182][bookmark: OLE_LINK183]3.8. Các chính sách, dịch vụ và nguồn lực trợ giúp (tiếp)

	12
	4
	3.9. Nhận xét, đánh giá về các chính sách, dịch vụ và nguồn lực trợ giúp

	13
	4
	Tổng kết tại cơ sở thực hành

	14
	4
	Kết thúc thực tế  đồ án
[bookmark: OLE_LINK206][bookmark: OLE_LINK207]Viết báo cáo đồ án

	15
	4
	Hoàn thiện đồ án
Xây dựng slide trình chiếu


- Số lượng sinh viên dự kiến: 11
- Sản phẩm đồ án: 11 
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá: 
· Đánh giá thường xuyên
	STT
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	1
	Đánh giá ý thức thái độ
	Rubric 1
	20%

	2
	[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]Đánh giá tiến độ đồ án
	[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]Rubric 2
Báo cáo
	20%

	3
	Seminar
	Rubric 3
Phiếu đánh giá
	10%


· Đánh giá cuối kỳ
	STT
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	1
	Đồ án học phần
	Rubric 4
	50%


2.9 Học phần: Pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (K62) – (Khoa Luật kinh tế)
- Thời gian, cách thức triển khai: Kỳ II, năm học 2022-2023
	Tuần 
	Số tiết
	Nội dung công việc

	1
	4
	- Giới thiệu học phần đồ án/dự án, chia nhóm, phổ biến công việc theo tuần.
- Giảng dạy lý thuyết vấn đề 1
Vấn đề 1: Những vấn đề lý luận về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1.1. Khái niệm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1.2. Ý nghĩa, vai trò Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1.3. Nội dung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1.4. Lịch sử hình thành và phát triển cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Việt Nam
1.5. Kinh nghiệm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở một số nước trên thế giới

	2

	4
	- Giảng dạy lý thuyết vấn đề 2.
Vấn đề 2: Những vấn đề chung về pháp luật cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.1. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.2. Đối tượng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.3. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.4. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

	3

	4
	- Thảo luận Vấn đề 1 và Vấn đề 2

	4

	4
	- Giảng dạy lý thuyết vấn đề 3.
Vấn đề 3: Những vấn đề pháp lý về các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 3.1. Khái niệm
3.2. Các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

	5

	4
	- Giảng dạy lý thuyết vấn đề 3.
Vấn đề 3: Những vấn đề pháp lý về các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tiếp)
3.3. Quyền và nghĩa vụ của người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
- Nộp BT cá nhân 1

	6

	4
	- Thảo luận Vấn đề 3

	7

	4
	- Giảng dạy lý thuyết vấn đề 4.
Vấn đề 4: Những vấn đề pháp lý về các trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
4.1. Khái niệm
4.2. Các trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

	8
	4
	- Giảng dạy lý thuyết vấn đề 4.
Vấn đề 4: Những vấn đề pháp lý về các trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tiếp)
4.3. Một số trường hợp đặc biệt

	9
	4
	- Thảo luận Vấn đề 4
- Nộp BT nhóm 1

	10 

	4
	- Giảng dạy lý thuyết vấn đề 5.
Vấn đề 5: Những vấn đề pháp lý về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
5.1. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
5.2. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp
- Nộp BT cá nhân 2

	11
	4
	- Tìm hiểu hoạt động cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên thực tiễn.

	12 

	4
	- Thảo luận Vấn đề 5
- Nộp BT nhóm 2

	13 

	4
	- Thuyết trình BT nhóm 1

	14 

	4
	- Thuyết trình BT nhóm 2

	15

	4
	- Làm việc nhóm


- Số lượng sinh viên dự kiến: 95
- Sản phẩm đồ án: 5 
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá: 
· Đánh giá thường xuyên
	STT
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	1
	Bài tập cá nhân 1 – Thư tư vấn
	Rubric 1
	15%

	2
	Bài tập cá nhân 2 – Thư tư vấn
	Rubric 1
	15%

	3
	Bài tập nhóm 1 – Seminar 1: Báo cáo nghiên cứu hồ sơ
	Rubric 2

	10%

	4
	Bài tập nhóm 2 – Seminar 2:  Thuyết trình cách giải quyết vấn đề pháp lý của hồ sơ được cung cấp
	Rubric 3

	10%


· Đánh giá cuối kỳ
	STT
	Hình thức đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ

	1
	Đồ án học phần
	Rubric 4
	50%



3. Đánh giá chung (về đáp ứng CĐR, và quá trình thực hiện)
3.1 Đánh giá chung (về đáp ứng CĐR, và quá trình thực hiện)- Khoa Luật học
 - Các điểm cần đạt được:
+) Sinh viên đạt được các CĐR được miêu tả trong đề cương
+) Sinh viên hứng thú, biết cách thực hiện đồ án chuyên ngành
-  Khó khăn vướng mắc:
+) Kinh phí trong quá trình thực hiện đồ án cho sinh viên
3.2. Đánh giá chung (về đáp ứng CĐR, và quá trình thực hiện)- Khoa CTXH&DL
 - Các điểm cần đạt được:
	+ Sản phẩm đồ án phải đáp ứng các chuẩn đầu ra về kiến thức và kỹ năng đối với từng học phần gắn với 2 ngành du lịch và công tác xã hội. Cụ thể các kiến thức về các vùng du lịch, sản phẩm du lịch tiêu biểu; hệ thống di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh Việt Nam; các hoạt động liên quan đến quản trị ngành công tác xã hội..
	+ Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng điều hành nhóm hiệu quả; kỹ năng giao tiếp; nhận diện và giải quyết vấn đề; kỹ năng nghiên cứu tài liệu. Qua đó phát triển các năng lực khác như: hình thành ý tưởng, thiết kế và tổ chức thực hiện sản phẩm đồ án học phần.
-  Khó khăn vướng mắc:
	+ Thiếu các phương tiện hỗ trợ sinh viên trong quá trình làm đồ án: máy tính/ laptop, máy quay…(chỉ có số ít sinh viên có các phương tiện này).
	+ Sinh viên chưa được học qua phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành nên gặp khó khăn trong việc xây dựng đề cương đúng chuẩn. Điều này, buộc các giảng viên phải mất nhiều thời gian hơn để hướng dẫn và sửa chữa đề cương của sản phẩm đồ án.
	+ Cần có giải pháp giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm cũng như phát huy năng lực nhận diện và giải quyết các vấn đề liên quan.
3.3 Đánh giá chung (về đáp ứng CĐR, và quá trình thực hiện)- Khoa Luật Kinh tế
- Các điểm cần đạt được:
+) Sinh viên đạt được các CĐR được miêu tả trong đề cương
+) Sinh viên hứng thú, biết cách thực hiện đồ án chuyên ngành
-  Khó khăn vướng mắc:
+) Kinh phí trong quá trình thực hiện đồ án cho sinh viên
4. Đề xuất kiến nghị
+ Cần có chính sách về kinh phí cho việc thực hiện đồ án chuyên ngành để sinh viên đi thực tế, thu thập thông tin
                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
